
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:               /SYT-NV                     Bình Phước, ngày         tháng 3 năm 2022                
V/v danh sách cơ sở đủ điều kiện mua  

bán sinh phẩm xét nghiệm nhanh  

kháng nguyên virut SARS-CoV-2 

(cập nhật đến ngày 14/3/2022) 

 

     Kính gửi: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế. 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Sở Y tế tỉnh Bình Phước xin thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán sinh 

phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên virut SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước (Có danh sách gửi kèm). 

Trân trọng!  

   GIÁM ĐỐC  

   Nơi nhận: 
     - Như trên; 

     - UBND tỉnh; 

     - Sở Công Thương tỉnh; 

     - Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị, thành phố; 

   - Giám đốc SYT; 

   - Các Phó Giám đốc SYT; 

   - Chánh Thanh tra Sở Y tế; 

   - Các Phòng chức năng SYT; 

   - Website Sở Y tế; 

   - Lưu VT, NV (T14.3). 

  



DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN SINH PHẨM XÉT NGHIỆM NHANH  

KHÁNG NGUYÊN VIRUT SARS-CoV-2 

(Đính kèm Công văn số                    /SYT-NV ngày       /3/2022 của Sở Y tế tỉnh Bình Phước) 
 

STT Tên Cơ sở  Địa chỉ Tên trang thiết bị y tế 
Số Phiếu tiếp nhận của 

Sở Y tế 

01 Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dược phẩm Bình Phú 

Khu khố Phú Tân, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

Bộ xét nghiệm nhanh cá nhân Covid-19 210000001/PCBMB-BP 

ngày 12/8/2021 

02 Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Y tế An Lộc 

39 Nguyễn Du, phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

Test nhanh Covid 19 210000003/PCBMB-BP 

ngày 29/9/2021 

03 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU - 

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 

190 

Số 318 đường Lê Quý Đôn, phường 

Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu 

tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;  

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch 

tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test 

Decive 

210000004/PCBMB-BP 

ngày 08/11/2021 

04 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 

229 

Số 134 Điểu Ông, phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước,  

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu 

tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;  

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch 

tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test 

Decive 

210000005/PCBMB-BP 

ngày 08/11/2021 



05 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 

232 

Số 135 Lê Quý Đôn. phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu 

tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;  

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch 

tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test 

Decive 

210000006/PCBMB-BP 

ngày 08/11/2021 

06 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU - 

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 

140 

số 836-838 Phú Riềng Đỏ, phường 

Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu 

tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;  

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch 

tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test 

Decive 

210000007/PCBMB-BP 

ngày 08/11/2021 

07 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

Y TẾ MEDICAL VIỆT NAM 
Số nhà 937, QL 14, Khu phố 1, Xã 

Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 
210000008/PCBMB-BP 

ngày 02/12/2021 

08 
CÔNG TY TNHH DƯỢC - 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

HIỆP PHÁT 

Số 73 đường Hùng Vương, Phường 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

- Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút 

SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu Biocredit 

Covid-19 Ag;  

- Bộ kit xét nghiệm nhanh Covid 19: Humasis 

COVID -19 Ag Test;  

- Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút 

SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu SGTi - Flex 

Covid-19 Ag. 

210000009/PCBMB-BP 

ngày 10/12/2021 

09 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU - 

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 

số 68 đường Trần Hưng Đạo, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu 

220000001/PCBMB-BP 



440 Phước tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;  

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch 

tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test 

Decive 

ngày 16/02/2022 

10 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU - 

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 

482 

số 780 QL 14, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu 

tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;  

- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch 

tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test 

Decive 

220000002/PCBMB-BP 

ngày 16/02/2022 

11 
Quầy thuốc Ánh Hồng SN 188, ĐT 732. Thôn Phú hưng, xã 

Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

Các loại test nhanh kháng nguyên Covid-19 

được phép lưu hành 

220000003/PCBMB-BP 

ngày 14/3/2022 

12 
Nhà thuốc Trịnh Dũng Số 795B, QL 14, Phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 

Phước 

Các loại test nhanh kháng nguyên Covid-19 220000004/PCBMB-BP 

ngày 14/3/2022 

13 
Nhà thuốc Đăng Khoa SN 218, tổ 4, thôn Phú Cường, Xã 

Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh 

Bình Phước 

Test nhanh kháng nguyên Covid-19 do Bộ Y 

tế lưu hành 

220000005/PCBMB-BP 

ngày 14/3/2022 

14 
ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÁN LẺ AN KHANG 

TẠI BÌNH PHƯỚC - NHÀ 

THUỐC AN KHANG BÌNH 

PHƯỚC SỐ 1 

Thửa dất số 58, Tờ bản đồ số 13, 

Đường ĐT741, Thôn Tân Lực, Xã Bù 

Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình 

Phước 

Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 

19 

220000006/PCBMB-BP 

ngày 14/3/2022 

15 
ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÁN LẺ AN KHANG 

TẠI BÌNH PHƯỚC - NHÀ 

 Đường Phú Riềng Đỏ, Khu phố Tân 

Đồng 3, Phường Tân Đồng, thành phố 

Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 

Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 

19 

220000007/PCBMB-BP 

ngày 14/3/2022 



THUỐC AN KHANG BÌNH 

PHƯỚC SỐ 2 

16 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÁN LẺ AN KHANG 

TẠI BÌNH PHƯỚC - NHÀ 

THUỐC AN KHANG BÌNH 

PHƯỚC SỐ 4 

42-44-46 Hùng Vương, Khu phố 

Thanh Bình, Phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 

Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 

19 

220000008/PCBMB-BP 

ngày 14/3/2022 

17 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÁN LẺ AN KHANG 

TẠI BÌNH PHƯỚC - NHÀ 

THUỐC AN KHANG BÌNH 

PHƯỚC SỐ 5 

Đường Lê Quý Đôn, Phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 

Bình Phước 

Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 

19 

220000009/PCBMB-BP 

ngày 14/3/2022 

 

 

(Danh sách cập nhật đến ngày 14/3/2022)./. 
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